CHỦ ĐỀ 7: MỘT SỐ YẾU TỐ VỀ THỐNG KÊ
II. 	CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM
	Nhóm
	Tần số

	

	


	

	


	…
	…

	

	


	
	


	Bảng 3


1. Khoảng biến thiên


Cho mẫu số liệu ghép nhóm như ở Bảng 3, trong đó  và  là các số nguyên dương.




Gọi ,  lần lượt là đầu mút trái của nhóm , đầu mút phải của nhóm .

Hiệu  được gọi là khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.
Ý nghĩa
· Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu đó. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
· 

Trong các đại lượng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm, khoảng biến thiên là đại lượng dễ hiểu, dễ tính toán. Tuy nhiên, do khoảng biến thiên chỉ sử dụng hai giá trị  và  của mẫu số liệu nên đại lượng đó dễ bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường.
1. Khoảng tứ phân vị
Cho mẫu số liệu ghép nhóm như ở Bảng 2.


Gọi  là tứ phân vị của mẫu số liệu đó. Ta gọi hiệu  là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu đó.
Ý nghĩa: Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu đó. Khoảng tứ phân vị thường được sử dụng thay cho khoảng biến thiên vì nó loại trừ hầu hết giá trị bất thường vủa mẫu số liệu và nó không bị ảnh hưởng bởi các giá trị bất thường đó.
1.  Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm
Cho mẫu số liệu ghép nhóm như ở Bảng 1.
· 
Gọi  là số trung bình cộng của mẫu số liệu đó.

Số  được gọi là phương sai của mẫu số liệu đó.
· 

Căn bậc hai (số học) của phương sai được gọi là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu là , nghĩa là .
Ý nghĩa
· Phương sai (độ lệch chuẩn) của mẫu số liệu ghép nhóm được dùng để đo mức độ phân tán của mẫu số liệu ghép nhóm đó.
· Độ lệch chuẩn có cùng đơn vị với đơn vị của mẫu số liệu.
· Khi hai mẫu số liệu ghép nhóm có cùng đơn vị đo và có số trung trình cộng bằng nhau (hoặc xấp xỉ nhau), mẫu số liệu nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn thì mức độ phân tán (so với số trung bình cộng) của các số liệu trong mẫu đó sẽ thấp hơn.
B. MỘT SỐ VÍ DỤ
Dạng 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	Nhóm
	Tần số
	Tần số tích lũy

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	
	

	

	Bảng 4




Ví dụ 1. Người ta tiến hành phỏng vấn  người về một mẫu quần mới. Người phỏng vấn yêu cầu cho điểm mẫu quần đó theo thang điểm là . Kết quả được trình bày theo mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng 4. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó là:


A. 			B. 	


C. 		D. 
Giải









Số phần tử của mẫu là . Ta có:  mà . Suy ra nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng . Xét nhóm  có  và nhóm  có .

Trung vị của mẫu số liệu đó là: . Chọn D.
Ví dụ 2: Xét mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng 4. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm đó là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Số trung bình cộng của mẫu số liệu đó là


Phương sai của mẫu số liệu đó là:


⮲Dạng 2: Trắc nghiệm đúng -sai

Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Ví dụ 3: Bảng 5 biều diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà  khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.
[image: ]





a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu trên là  (nghìn đồng).
b) Trung vị của mẫu số liệu trên là  (nghìn đồng).
c) Tứ phân vị nhất  của mẫu số liệu trên là  (nghìn đồng).
d) Mốt của mẫu số liệu trên là  (nghìn đồng).
Lời giải
[image: ]
a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

 (nghìn đồng)











b) Số phần tứ của mẫu là . Ta có:  mà . Suy ra nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng . Xét nhóm  có ;  và nhóm  có .
Trung vị của mẫu số liệu đó là:  (nghìn đồng). 

















c) Ta có:  mà. Suy ra nhóm  là nhóm đầu tiên có tần số tích luỹ lớn hơn hoặc bằng  . Xét nhóm  có  và nhóm  có .
Tứ phân vị thứ nhất  của mẫu số liệu đó là:   (nghìn đồng).
d) Ta thấy nhóm  là nhóm có tần số lớn nhất với . Nhóm  có tần số , nhóm  có tần số .
Mốt của mẫu số liệu đó là:  (nghìn đồng).


Ví dụ 4: Kết quả kiểm tra môn Tiếng Anh (cùng đề) của học sinh hai lớp  và  được cho lần lượt bời mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 6, Bảng 7.
[image: ]                    [image: ]




a) Số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.
b) Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp  nhỏ hơn 2.
c) Phương sai của mẫu số liệu lớp  lớn hơn 3.
d) Điểm thi của học sinh lớp  đồng đều hơn lớp .
Lời giải
[image: ]


a) Số trung bình cộng của mẫu số liệu lớp  là:



Số trung bình cộng của mẫu số liệu lớp  là:


Suy ra số trung bình cộng của hai mẫu số liệu trên bằng nhau.

Phương sai của mẫu số liệu lớp  là:





Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu lớp  là  và .

Phương sai của mẫu số liệu lớp  là:



Và .



Vì  nên điểm thi của học sinh lớp  đồng đều hơn lớp .
Đáp án: a) Đ, b) S, c) Đ, d) Đ.
Dạng 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Ví dụ 5. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại tốc độ của 40 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: ).
[image: ]
Sau khi ghép nhóm mẫu số liệu trên thành sáu nhóm ứng với sáu nửa khoảng:  





Thì trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm nhận được bằng ( là phân số tối giản). Khi đó giá trị của  bằng bao nhiêu? 
Giải
[image: ]
Bảng 8
Lập mẫu số liệu ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy như ở Bảng 8.



Số phần tử của mẫu là . Ta có  mà .
Suy ra nhóm 3 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 20.


Xét nhóm 3 có  và nhóm 2 có .

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó là .

Suy ra .
Ví dụ 6. Bảng 9 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2021 tại Hà Nội (đơn vị: độ C)
[image: ]
              Bảng 9
(Nguồn: Niên giám Thống kê 2021, NXB Thống kê, 2022)
Phương sai của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
Giải
Số trung bình cộng của mẫu số liệu đó là:

.
Phương sai của mẫu số liệu đó là 


C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Dạng 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	1. Bảng 10 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về doanh thu (tỉ USD) của 20 hãng xe ô tô có doanh thu cao nhất thế giới năm 2023.
(Nguồn: Business Research Insights, wiki) 
[image: ]

Tứ phân vị thứ ba  của mẫu số liệu đó bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
1. Bảng 11 biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chi tiêu bình quân (đơn vị: USD) của một lượt khách quốc tế đến Việt Nam phân theo 27 quốc tịch năm 2019.(Nguồn: https://www.gso.gov.vn)
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó nằm trong khoảng nào dưới đây?
	Nhóm
	Tần số

	
	1

	
	9

	
	14

	
	2

	
	1

	
	


Bảng 11




						
Dạng 2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thi sinh chọn đúng hoặc sai.
1. Bảng 12 cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê tỉ lệ che phủ rừng (đơn vị: %) của 60 tỉnh, thành phố ở Việt Nam (không bao gồm Hưng Yên, Vĩnh Long, Cần  tính đến ngày 31/12/2020. (Nguồn: https://bandolamnghiep.com)
	Nhóm
	Tần số

	
	17

	
	6

	
	3

	
	4

	
	9

	
	15

	
	5

	
	1

	
	


Bảng 12
a) Tỉ lệ che phủ rừng trung bình trên một tỉnh, thành phố được thống kê ở trên là lớn hơn .
b) Trung vị của mẫu số liệu trên là .
c) Có 20 tỉnh, thành phố có tỉ lệ che phủ rừng nhỏ hơn .
d) Mốt của mẫu số liệu trên là .
1. Bạn An và bạn Bình làm thí nghiệm trồng cây. Mỗi bạn trồng 40 cây cần tây trong cốc, phần gốc của các cây khi bắt đầu trồng đều dài . Bảng 13 và Bảng 14 lần lượt biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao của các cây (đơn vị: centimét) mà bạn An và bạn Bình trồng sau 5 tuần.
	Nhóm
	Tần số

	
	2

	
	16

	
	20

	
	2

	
	


Bảng 13
	Nhóm
	Tần số

	
	5

	
	9

	
	25

	
	1

	
	


Bảng 14


a) Chiều cao trung bình của mỗi cây do hai bạn An và Bình trồng không bằng nhau.
b) Khoàng biến thiên của cả hai mẫu số liệu trên là 20.
c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ở Bảng 13 là 5,5.
d) Chiều cao của các cây mà bạn Bình trồng đồng đều hơn các cây mà bạn An trồng.
Dạng 3. Câu trắc nghiệm trả lòi ngắn
5. Bảng 15 cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều dài đường bờ biển (đơn vị: kilômét) của 28 tỉnh, thành phố có giáp biến ờ Việt Nam.
(Nguồn: https:///vi.wikipedia.org)
[image: ]
	Bảng 15
Trung vị của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quȧ đến hàng đơn vị)?
6. Bảng 16 cho ta bảng tần số ghép nhóm về số liệu thống kê chiều cao (đơn vị: mét) của 40 núi cao nhất Đông Nam Á.
(Nguồn: https://vi.wikipedia.org)
[image: A white rectangular box with black text

Description automatically generated]
	Bảng 16 
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

 D. BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Dạng 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
[image: ]Câu 1. Cô Hà thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.
Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
A. 25.                               B. 30.	C. 6.	D. 69,8.
Câu 2. Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:
A. 50.                      B. 30.	C. 6.	D. 69,8.
Câu 3. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
[image: ]


  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 25.                    B. 20.                                      C. 15.	D. 30.
Câu 4. Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.Kích thước mẫu
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]

A. 50.                      B. 30.	C. 60.	D. 69,8.
[image: ]Câu 5 . Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là
A. [14;15) .                      B. [15;16) .	C. [16;17) .	D. [17;18) .
Dạng 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
[image: A white grid with black numbers  Description automatically generated]Câu 1. Bạn Trang thống kê lại chiều cao (đơn vị: cm ) của các bạn học sinh nữ lớp 12C và lớp 12D ở bảng sau.
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a. Chiều cao cao nhất của các bạn học sinh trong lớp 12D là 185 (cm)
b. Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12C là: 30 (cm)
c. Khoảng biến thiên của chiều cao của các bạn học sinh nữ lớp 12D là: 25 (cm)
d. Chiều cao của học sinh lớp 12C có độ phân tán bé hơn
Câu 2. Biểu đồ dưới đây thống kê thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày trong tháng 9/2022 của bác Bình và bác An.
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình là 25 (phút).

b. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác An 
c. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng mỗi ngày của bác An lớn hơn bác Bình

d. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tập thể dục buổi sáng của bác Bình 
Câu 3. Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng).
	Nhóm
	Tần số

	[10;15)
	15

	[15; 20)
	18

	[20; 25)
	10

	[25;30)
	10

	[30;35)
	5

	[35; 40)
	2


Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
b. Số phần tử của mẫu là n  60

c. Tứ phân vị thứ nhất là: 

d. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: 
Dạng 3: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 1. Bảng dưới biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao (đơn vị: centimét) của 36 học sinh nam lớp 12 ở một trường trung học phổ thông. Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đó.
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Câu 2. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường[image: ]

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng .Tính giá trị biểu thức T  a  b
E. ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHỦ ĐỀ
ĐỀ 1
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:
[image: ]


  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là
A. 25.                    B. 20.                                      C. 15.	D. 30.
[image: ]Câu 2 . Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là
A. [14;15) .                      B. [15;16) .	C. [16;17) .	D. [17;18) .
[image: ]Câu 3 . Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như sau:
Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là
A. [15;16) .                B. [16;17) .	C. [17;18) .	D. [18;19) .
[image: ]Câu 4 .Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới 
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là
A. [2;3,5) .                  B. [3,5;5) .	C. [5;6,5) .	D. [6,5;8) .
Câu 5 Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.Tuổi tho trung bình của bóng đèn là
[image: ]
A.2.5.                   B. 2,6.	C. 3.2.	D. 4,8.
Câu 6. Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.
[image: A table with numbers and letters  Description automatically generated]
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là
A. 156,25.                B. 157,5.	C. 156,38.	D. 157,54.
Câu 7 .Cho bảng số liệu về chiều cao của 100 học sinh một trường trung học phổ thông dưới đây.
[image: A table with numbers and text  Description automatically generated]
Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:
A. 160,52.                    B. 161,52.	C. 161,14.	D. 162,25.
Câu 8. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biễu diễn số ngày có từ 6 đến 11 lượt đặt bàn;…
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên
A. 9,5.                            B. 8,5.                        C. 10,5.	D. 7,5.
Câu 9: Khảo sát về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2022 tại Đà Nẵng (đơn vị: %), người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:
	Độ ẩm
	71; 74
	74; 77
	77;80
	80;83
	83;86

	Số tháng
	1
	1
	2
	6
	2


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
A. 134, 25 .                 B. 3, 34 .	  C. 80, 25 .	           D. 11,1875 .
Câu 10: Khảo sát về độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2022 tại Đà Nẵng (đơn vị: %), người ta được một mẫu dữ liệu ghép nhóm như sau:
	Độ ẩm
	71; 74
	74; 77
	77;80
	80;83
	83;86

	Số tháng
	1
	1
	2
	6
	2


Độ lệnh chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
A.12.                 B. 3, 34 .	  C. 12, 25 .	             D. 11,1875 .
Câu 11: Số lượng khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm như sau:
	Khoảng tuổi
	20;30
	30; 40
	40;50
	50; 60
	60; 70

	Số khách hàng nữ
	3
	9
	6
	4
	2


Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là
A. 20	B. 50	C. 6	D. 60
Câu 12. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau.Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 
[image: A black line with a white background  Description automatically generated with medium confidence]A.9,375                     B.  8,375                       C.   10,375                                             D. 6,375
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 1 . Giả sử kết quả khảo sát hai khu vực A và B về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:
[image: A screenshot of a number  Description automatically generated]





Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a.Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là: 15 (tuổi)
b.Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực B là: 12 (tuổi)
c.Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì phụ nữ ở khu vực B có độ tuổi kết hôn đồng đều hơn

d. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm ứng với khu vực A là 
Câu [image: A white square with black numbers  Description automatically generated]2.   Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là R  4
b. Số trung bình của mẫu số liệu xấp xỉ bằng: 8,12
c. Mốt của mẫu số liệu là: 6, 21
d. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: Q  2,05
Câu [image: A black line with a white background  Description automatically generated with medium confidence]3. Một công ty cung cấp nước sạch thống kê lượng nước các hộ gia đình trong một khu vực tiêu thụ trong một tháng ở bảng sau
a. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 9,375

b.  Mốt của mẫu số liệu là 
c.  Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là 15.
d. Công ty muốn gửi một thông báo khuyến nghị tiết kiệm nước đến 25% các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ cao nhất. Khi đó công ty nên gửi thông báo tiết kiệm nước đến các hộ gia đình có lượng nước tiêu thụ từ 14, 79 m3 nước trở lên.
Câu 4. Khảo sát thời gian tập thể dục trong ngày của học sinh lớp 12A và 12B khối 12 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:
	Thời gian (phút)
	10; 20
	20;30
	30; 40
	40;50
	50; 60

	Số học sinh lớp 12A
	5
	7
	12
	10
	6

	Số học sinh lớp 12B
	3
	5
	8
	2
	12



a.Cỡ mẫu số liệu của hai lớp là n  40
b.Bảng thống kê thời gian tập thể dục theo giá trị đại diện là
	Thời gian (phút)
	10; 20
	20;30
	30; 40
	40;50
	50; 60

	Giá trị đại diện
	15
	25
	35
	45
	55

	Số học sinh lớp 12A
	5
	7
	12
	10
	6

	Số học sinh lớp 12B
	3
	5
	8
	2
	12


c. Thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12A lớn hơn thời gian tập thể dục trung bình của học sinh lớp 12B.
 d. Phương sai của mẫu số liệu học sinh lớp 12A là 150, 9075 và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu học sinh lớp 12B là 14, 083 .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Kết quả điều tra về số giờ làm thêm trong một tuần của 100 sinh viên được cho cho như bảng sau:
[image: A white rectangular box with black numbers  Description automatically generated]
Tìm khoảng tứ phân vị của số liệu đó.
Câu 2.Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).
[image: A white rectangular box with black text  Description automatically generated]

Hãy tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
Câu 3. Bảng sau thống kê cân nặng của 50 quả xoài Thanh Ca được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở một nông trường[image: ]

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng .Tính giá trị biểu thức T  2a  b
Câu [image: A white square with black numbers  Description automatically generated]4.  Thống kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là                                       
Câu 5. Bảng sau biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm thống kê mức lương của một công ty (đơn vị: triệu đồng).
	Nhóm
	Tần số

	[10;15)
	15

	[15; 20)
	18

	[20; 25)
	10

	[25;30)
	10

	[30;35)
	5

	[35; 40)
	2


Tứ phân vị thứ nhất là:
Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.
[image: ]
Tứ phân vị thứ hai là.
ĐỀ 2
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1:Kích thước mẫu  của bảng số liệu
[image: ]A.20                                             B.15                 C.22                                   D.32
Câu 2: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

	Quãng đường (km)
	(2, 7;3, 0]
	(3, 0;3, 3]
	(3, 3;3, 6]
	(3, 6;3, 9]
	(3, 9; 4, 2]

	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm)
A. 3,39.	B. 11,62.	C. 0,13.	D. 0,36.
Câu 3: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
	Quãng đường (km)
	(2, 7;3, 0]
	(3, 0;3, 3]
	(3, 3;3, 6]
	(3, 6;3, 9]
	(3, 9; 4, 2]

	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2



Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho là .
A.2.2                        B.2                                             C.2.4                                          D .2.3
Câu 4: Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:
	Quãng đường (km)
	(2, 7;3, 0]
	(3, 0;3, 3]
	(3, 3;3, 6]
	(3, 6;3, 9]
	(3, 9; 4, 2]

	Số ngày
	3
	6
	5
	4
	2



  Kích thước mẫu số liệu
A.20                             B.18                                                C.16                                             D.22
Câu 5: Hãy tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm)
[image: ]
A.2,3                              B.4,2                         C. 3,8                                             D.2,6
Câu 6. Minh là học sinh rất thích việc giải Rubik, bạn có thể giải được nhiều loại khối rubik khác nhau. một lần luyện tập giải khối rubik  , Minh đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:
[image: ]
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm)
A. 5, 98 .	B. 6 .	C. 2, 44 .	D. 2, 5 .
Câu 7:Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ nhiệm.GVCN thu được kết quả sau:
[image: ]
Nhóm chứa tứ phân vị thứ 3 là 
A.   [20;25)                         B.      [0;5)                     C.     [15;20)                   D.    [20;25)       
Câu 8:Tìm hiểu thời gian sử dụng điện thoại trong tuần đầu tháng 6/2024 của kỳ nghỉ hè lớp chủ nhiệm.GVCN thu được kết quả sau:
[image: ]
Độ dài của nhóm là
A.5                                    B.10.                           C.14                              D.11         
Câu 9: Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng khách hàng đặt bàn qua hình thức trực tuyến mỗi ngày trong quý III năm 2022 của một nhà hàng. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 1 đến dưới 6 lượt đặt bàn, cột thứ hai biễu diễn số ngày có từ 6 đến dưới 11 lượt đặt bàn;…
[image: A graph with numbers and a bar  Description automatically generated]
Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên là
A. 9, 5 .	B. 8, 5 .	C. 10, 5 .	D. 7, 5 .
Câu 10: Thống kê lại số giờ chơi thể thao trong một tuần của học sinh lớp 10C, GVCN thu được kết quả sau:
	Thời gian (giờ)
	0;3
	3; 6
	6;9
	9;12

	Số học sinh
	3
	10
	14
	23


Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc thuộc 3; 6 .                 
A.3; 6 .                        B.  6;9                      C.  9;12D. 0;3
Câu 11: Để đánh giá chất lượng của một loại pin điện thoại mới, người ta ghi lại thời gian nghe nhạc liên tục của điện thoại được sạc đầy pin cho đến khi hết pin cho kết quả sau:
[image: ]
Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến 4 chữ số thập phân) là
A. 0, 4252 .	B. 0, 5314 .	C. 0, 6214 .	D. 0, 5268 .
Câu 12: Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

	Cự li (m)
	[19; 19,5)
	[19,5; 20)
	[20; 20,5)
	[20,5; 21)
	[21; 21,5)

	Tần số
	13
	45
	24
	12
	6


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 0.22 .	B. 0.24 .	C. 0.26 .	D. 0.28 .

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 1:Điều tra cân nặng của các học sinh lớp 12A được cho trong bảng sau

	Cân nặng
	(40, 5; 45, 5]
	(45, 5;50, 5]
	(50, 5;55, 5]
	(55, 5; 60, 5]
	(60, 5; 65, 5]
	(65, 5; 70, 5]

	Số học sinh
	10
	7
	16
	4
	2
	3


Chú ý: Các kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.
a. Mẫu số liệu trên có khoảng biến thiên bằng 30.
b. Mẫu số liệu trên có Q1 = 40,1;Q3 =50, 39 .
c. Khoảng tứ phân vị  7 .
d. Mẫu số liệu trên có phương sai là 51, 75 .
Câu 2:Thống kê lại số giờ chơi thể thao trong một tuần của học sinh lớp 10C, GVCN thu được kết quả sau:
	Thời gian (giờ)
	(0;3]
	(3; 6]
	(6;9]
	(9;12]

	Số học sinh
	3
	10
	14
	23



a. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm này là 12 (giờ).
b. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc thuộc (3; 6] .
c. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho 23
d. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho khoảng 7, 9236 (giờ).
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]Câu 3: Kết quả 40 lần nhảy xa của hai vận động viên Dũng và Huy được lần lượt thống kê trong bảng bên dưới (đơn vị: mét)
Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a. Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 6,92 m.
b. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Dũng cho bởi Bảng 15 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0, 26 m.
c. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm biểu diễn kết quả 40 lần nhảy xa của vận động viên Huy cho bởi Bảng 16 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,16.
d. Kết quả nhảy xa của vận động viên Dũng đồng đều hơn kết quả nhảy xa của vận động viên Huy.
Câu 4:  Bảng sau thống kê lại tổng số giờ nắng trong tháng 6 của các năm từ 2002 đến 2021 tại hai trạm quan trắc đặt ở Nha Trang và Quy Nhơn.
[image: A white rectangular box with black numbers and a number  Description automatically generated with medium confidence]Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:
a.Xét số liệu ở Nha Trang thì khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: 32, 64
b.Nếu so sánh theo khoảng tứ phân vị thì số giờ nắng trong tháng 6 của Quy Nhơn đồng đều hơn
c. Xét số liệu của Quy Nhơn ta có độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là: 30,59
d. Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì số giờ nắng trong tháng 6 của Nha Trang đồng đều hơn
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6
[image: A graph with red and yellow bars  Description automatically generated]Câu 1: Biểu đồ dưới đây mô tả kết quả điều tra về mức lương khởi điểm (đơn vị: triệu đồng) của một số công nhân ở hai khu vực A và B .





Xét mẫu số liệu của khu vực B ta có phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 

Câu 2: Kết quả khảo sát thời gian sử dụng liên tục (đơn vị: giờ) từ lúc sạc đầy cho đến khi hết của pin một số máy vi tính cùng loại được mô tả bằng biểu đồ bên.
[image: A graph with lines and numbers  Description automatically generated]
Hãy xác định độ lệch chuẩn của thời gian sử dụng pin 


Câu 3:Bảng sau thống kê cân nặng của 30 quả đu đủ được lựa chọn ngẫu nhiên sau khi thu hoạch ở vườn nhà Lan

	Cân nặng g
	750;800
	800;850
	850;900
	900;950
	950;1000

	Số quả bưởi
	5
	10
	5
	8
	2


Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 4: Một vận động viên luyện tập chạy cự li 100 m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau:
[image: ]
Hãy xác định phương sai của mẫu số liệu trên?
Câu 5: Biểu đồ sau mô tả kết quả điều tra về điểm trung bình năm học của học sinh hai trường A và B Người ta lập được bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên như sau:
[image: A table with numbers and symbols  Description automatically generated]
Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm của học sinh trường A là:
Câu 6: Bạn Bình rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Bình được thống kê lại ở bảng sau:
	Thời gian (phút)
	[20; 25)
	[25;30)
	[30;35)
	[35; 40)
	[40; 45)

	Số ngày
	6
	6
	4
	1
	1


Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị là

oleObject3.bin

oleObject49.bin

image48.wmf
3


oleObject50.bin

image49.wmf
3

70; 10; 25

rdn

===


oleObject51.bin

image50.wmf
2


oleObject52.bin

image51.wmf
2

8

cf

=


oleObject53.bin

image52.wmf
208

70.1074,8

25

e

M

-

æö

=+=

ç÷

èø


image4.wmf
2

n


oleObject54.bin

image53.wmf
9,08


oleObject55.bin

image54.wmf
82,4375


oleObject56.bin

image55.wmf
74,75


oleObject57.bin

image56.wmf
50


oleObject58.bin

image57.wmf
3.555.6525.754.853.95

74,75.

40

x

++++

==


oleObject4.bin

oleObject59.bin

image58.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

2

35574,7556574,75257574,75

5

 48574,75395

82,437

4

5

0

74,7

s

-+-+-+-

=

+-

=


oleObject60.bin

image59.wmf
60


oleObject61.bin

image60.png
Nhém Tin s§ Tén s6 tich luy
[40:50) 5 5
[50:60) 8 13
[60:70) 25 38
[70:80) 20 58
[80:90) 2 60





image61.wmf
65


oleObject62.bin

image62.wmf
66,8


oleObject63.bin

image5.wmf
[

)

1

;

mm

aa

+


image63.wmf
1

Q


oleObject64.bin

image64.wmf
60,8


oleObject65.bin

image65.wmf
65


oleObject66.bin

image66.png
Y

Kétqua





image67.wmf
5.458.5525.6520.752.85

66

60

x

++++

==


oleObject67.bin

image68.wmf
60

n

=


oleObject5.bin

oleObject68.bin

image69.wmf
60

30

22

n

==


oleObject69.bin

image70.wmf
133038

<<


oleObject70.bin

image71.wmf
3


oleObject71.bin

image72.wmf
30


oleObject72.bin

image73.wmf
3


image6.wmf
m

n


oleObject73.bin

image74.wmf
60

r

=


oleObject74.bin

image75.wmf
3

10;  25

dn

==


oleObject75.bin

image76.wmf
2


oleObject76.bin

image77.wmf
2

13

cf

=


oleObject77.bin

image78.wmf
3013

601066,8

25

e

M

-

æö

=+×=

ç÷

èø


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image79.wmf
60

15

44

n

==


oleObject79.bin

image80.wmf
131538

<<


oleObject80.bin

image81.wmf
3


oleObject81.bin

image82.wmf
15


oleObject82.bin

image83.wmf
3


image7.wmf
n


oleObject83.bin

image84.wmf
3

60;  10;  25

rdn

===


oleObject84.bin

image85.wmf
2


oleObject85.bin

image86.wmf
2

13

cf

=


oleObject86.bin

image87.wmf
1

Q


oleObject87.bin

image88.wmf
1

1513

601060,8

25

Q

-

æö

=+×=

ç÷

èø


oleObject7.bin

oleObject88.bin

image89.wmf
3


oleObject89.bin

image90.wmf
3

60;  10;  25

ugn

===


oleObject90.bin

image91.wmf
2


oleObject91.bin

image92.wmf
2

8

n

=


oleObject92.bin

image93.wmf
4


image8.wmf
1

n


oleObject93.bin

image94.wmf
4

20

n

=


oleObject94.bin

image95.wmf
258

601068

225820

o

M

-

æö

=+×»

ç÷

×--

èø


oleObject95.bin

image96.wmf
12

A


oleObject96.bin

image97.wmf
12

B


oleObject97.bin

image98.png
Nhém | Ténsé
[0:2) 3
[24) 5
[46) 5
[6:8) 25
[8:10] 2
n=40

Bing 6





oleObject8.bin

image99.png
Nhém | Ténsé
[0:2) 1
[24) 4
[46) 15
[6:8) 16
[8:10] 4
n=40





image100.wmf
12

A


oleObject98.bin

image101.wmf
12

B


oleObject99.bin

image102.wmf
12

B


oleObject100.bin

image103.wmf
12

A


oleObject101.bin

image104.png
Y

Két qua





image9.wmf
m

n


image105.wmf
12

A


oleObject102.bin

image106.wmf
3.15.35.525.72.9

 5,9.

40

A

x

++++

==


oleObject103.bin

image107.wmf
12

B


oleObject104.bin

image108.wmf
1.14315.51674.9

5,9.

40

B

x

+×++×+

==


oleObject105.bin

image109.wmf
12

A


oleObject106.bin

oleObject9.bin

image110.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

2

315,9535,9555,92575,9295,9

4,19.

40

A

s

-+-+-+-+-

==


oleObject107.bin

oleObject108.bin

image111.wmf
4,19


oleObject109.bin

image112.wmf
4,192

>


oleObject110.bin

image113.wmf
12

B


oleObject111.bin

image114.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

2

115,9435,91555,91675,9495,9

3,19

40

B

s

-+-+-+-+-

==


image10.wmf
1

a


oleObject112.bin

image115.wmf
3,193

>


oleObject113.bin

image116.wmf
22

AB

ss

>


oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

image117.wmf
/

kmh


oleObject117.bin

image118.png
49
52
63
48

42
62
49
52

51
41
54
58

55

61
47

45
57
59
60

60
56
57
55

53
68
4
45

55
48
50
47

46
60
48

65
53
62
61




oleObject10.bin

image119.wmf
[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

[

)

40;45,45;50,50;55,55;60,60;65,65;70


oleObject118.bin

image120.wmf
(

)

/

a

kmh

b


oleObject119.bin

image121.wmf
a

b


oleObject120.bin

image122.wmf
a


oleObject121.bin

image123.png
Nhém Tin sé Tén sé tich liy
[40:45) 4 4
[45:50) n =
[50:55) 7 2
[55:60) 8 0
[60:65) 8 3*
0 2 2





image124.wmf
40

n

=


image11.wmf
1

m

a

+


oleObject122.bin

image125.wmf
20

2

n

=


oleObject123.bin

image126.wmf
152022

<<


oleObject124.bin

image127.wmf
3

50;5;7

rdn

===


oleObject125.bin

image128.wmf
2

15

cf

=


oleObject126.bin

image129.wmf
(

)

2015375

50.5/

77

e

Mkmh

-

=+=


oleObject11.bin

oleObject127.bin

image130.wmf
375

a

=


oleObject128.bin

image131.png




image132.wmf
(

)

2.18,33.21,32.24,31.27,34.30,3

24,8

12

xC

++++

==°


oleObject129.bin

image133.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22222

2

218,324,8321,324,8224,324,827,324,8430,3

24,8

20,8

12

s

-+-+-+-+-

=

;


oleObject130.bin

image134.png
Tin'sé

Nhém

[50:100) 10
[100:150) 3
[150:200) N
[200:250) !
[250:300) !
I 1





image135.wmf
3

Q


image12.wmf
1


oleObject131.bin

image136.wmf
300


oleObject132.bin

image137.wmf
100


oleObject133.bin

image138.wmf
275


oleObject134.bin

image139.wmf
175


oleObject135.bin

oleObject12.bin

image140.wmf
(

)

.200;300

A


oleObject136.bin

image141.wmf
(

)

.300;400

B


oleObject137.bin

image142.wmf
(

)

.400;500

C


oleObject138.bin

image143.wmf
(

)

.500;600

D


oleObject139.bin

image144.png
Nhom Tin sé

[0; 100) 13
[100;200) | 11
[200;300) | 3
[300;400) | 1





image13.wmf
m


image145.png
Nhom Tin s6
[3500;4000) | 10
[4000;4500) | 7
[4500;5000) | 16
[5000;5500) | 4
[5500;6000) | 3

n =40





image146.png
Puong kinh
(em)

[40;45)

[55:60)

[60:65)

Tén sb





image147.png
Nhém Tin s§
[40:50) 3
[50:60) 6
[60:70) 19
[70:80) 23
[80:90) 9

n=60





image148.png
Thoi gian
(phut)

[25:30)

[30:35)

[35:40)

[40;45)

S6 ngdy





image149.png
Tuodi tho

[14;15)

[15;16)

[16:17)

[17:18)

[1819)

S6 con hd





image150.png
Chiéu cao

Lo (em) | [155:160) | [160:165) | [165:170) | [170:175) | [175:180) | [180:185)
p
12¢ 2 7 12 3 0 1
12D 5 9 8 2 1 0





image151.jpeg
Thoi gian tip thé duc budi sing

ngay

25

15 - m Bac Binh
10 ® Bic An
§




image152.wmf
2

Q

D=


oleObject140.bin

image153.wmf
/

3

455

16

Q

=


oleObject13.bin

oleObject141.bin

image154.wmf
30

R

=


oleObject142.bin

image155.wmf
1

15

Q

=


oleObject143.bin

image156.wmf
2

Q

D=


oleObject144.bin

image157.png
Nhém Tin sé
[160:163) 6
[163;166) 11
[166:169) 9
[169:172) 7
[172:175) 3

n=36





image158.png
Cén nang
(gam)

[

=

0;290)

[290:330)

[330:370)

[370:410)

[410:450)

S6 qua xoai

13

18

11

5





image159.wmf
a

b


image14.wmf
11

m

Raa

+

=-


oleObject145.bin

image160.png
Tubi tho

[14;15)

[15;16)

[16:17)

[17:18)

[1819)

S6 con hd





image161.png
Tubi tho

S6 bong den 8





image162.png
Tubi tho

S6 bong dén





image163.png
Chiéu cao (cm) $6 hoc sinh
1 [150:153) 7
2 [153;156) 13
3 [156:159) 40
4 [159:162) 21
5 [162:165) 13
6 [165:168) 6





image164.png
Chiéu cao (cm) $6 hoc sinh
1 [150:153) 7
2 [153:156) 13
3 [156:159) 40
4 [159:162) 21
5 [162:165) 13
6 [165:168) 6





image165.png




image166.png
Luong nuée
tigu thu ()

[3:6)

[6:9)

[9:12)

[15;18)

S6 ho gia dinh

24

57

42





image167.png
Tubi két hon [19:22) [22:25) [25:28) [28:31) [31:34)
S6 phu nir khu vue 4 10 27 31 25 7
S6 phu nir khu vue B 47 40 11 2 0





image168.wmf
61

3


oleObject14.bin

oleObject146.bin

image169.png
Khoang
diém

[7:7.5)

[8:8.5)

[9:9.5)

[9.5:10)

Tan sb

10





image170.wmf
 8,0625

Mo

=


oleObject147.bin

image171.png
S6 gior 1am thém [2:4) [4:6) [6:8) [8:10) [10:12)
So gm_lmr} thém 3 5 7 9 1
dai dien
S6 sinh vién 12 20 37 21 10





image172.png
Théi gian
(phut)

[0:60)

[60;120)

[120;180)

[180;240)

[240:300)

S6 sinh vién

2

7

7

10

4





oleObject148.bin

image173.png
Chiéu cao (cm)

[160:164)

[164:168)

[168:172)

[172:176)

[176:180)

S6 hoc sinh

3

5

8

4

1





image174.png
Thoi gian giai rubik

(gidy)

[8;10)

[10;12)

[12;14)

[14;10)

[10;18)

S6 lan





image175.png
Thoi gian (gi)

[0:5)

[s:10)

[16:15)

[15:20)

[25:30]

S6 hoc sinh





oleObject15.bin

image176.jpeg




image177.jpeg
Thi gian (gid)

[5:5,5)

[5.5:6)

6:6.5)

[6.5:7)

7:7:5)

S6 chiée dién thoai (tan sb)

15

10





image178.png
Nhém | Diing | Huy

[6,22:6,46) | 3 2
[6,46:6,70) | 7 5





image179.png
S6 gior nfng [130:160) | [160:190) | [190:220) | [220:250) | [250:280) | [280:310)
S6 nam & Nha Trang 1 1 1 8 7 2
S6 nam & Quy Nhon 0 1 2 4 10 3





image180.png
Mire lrong khéi diém ciia cong nhén ¢ hai khu vae A va B

36 cong nhan

S
71 [ Khuvye 4
Py [ KhuvgesB
5

U

3

2

[ —
0

[5:6) [6:7) [T:8) (89 [%10) Micluong
(triéu dong)





image181.png
Thoi gian sir dung pin ciia mdt sd may vi tinh
S6 may
vitinh
8

L )

7274 7,6 7.8 8.0 Thoi ;ian
(2id)




image182.png
Thoi gian (gidy)

[10.2:10.4)

[10.4:10,6)

[10.6:10.8)

[10.8:11)

S6 van dong vién

3

7

8

2





image183.png
Diém trung binh [5:6) [6:7) [7:8) [8:9) | [9:10)

Gid tri dai dién 55 6,5 75 8,5 9,5
Hoc sinh truong A 4 5 3 4 2
Hoc sinh truong B 2 5 4 3 1





oleObject16.bin

image15.wmf
123

,,

QQQ


oleObject17.bin

image16.wmf
31

QQQ

D=-


oleObject18.bin

image17.wmf
x


oleObject19.bin

image18.wmf
(

)

(

)

(

)

222

1122

2

...

mm

nxxnxxnxx

s

n

-+-++-

=


oleObject20.bin

image19.wmf
s


oleObject21.bin

image20.wmf
2

ss

=


oleObject22.bin

image21.wmf
[

)

50;60


oleObject23.bin

image22.wmf
3


image1.wmf
[

)

12

;

aa


oleObject24.bin

image23.wmf
3


oleObject25.bin

image24.wmf
[

)

60;70


oleObject26.bin

image25.wmf
5


oleObject27.bin

image26.wmf
8


oleObject28.bin

image27.wmf
[

)

70;80


oleObject1.bin

oleObject29.bin

image28.wmf
25


oleObject30.bin

image29.wmf
33


oleObject31.bin

image30.wmf
[

)

80;90


oleObject32.bin

image31.wmf
4


oleObject33.bin

image32.wmf
37


image2.wmf
1

n


oleObject34.bin

image33.wmf
[

)

90;100


oleObject35.bin

image34.wmf
3


oleObject36.bin

image35.wmf
40


oleObject37.bin

image36.wmf
40

n

=


oleObject38.bin

image37.wmf
40


oleObject2.bin

oleObject39.bin

image38.wmf
100


oleObject40.bin

image39.wmf
75.


oleObject41.bin

image40.wmf
70,8.


oleObject42.bin

image41.wmf
78,8.


oleObject43.bin

image42.wmf
74,8.


image3.wmf
[

)

23

;

aa


oleObject44.bin

image43.wmf
40

n

=


oleObject45.bin

image44.wmf
40

20

22

n

==


oleObject46.bin

image45.wmf
82033

<<


oleObject47.bin

image46.wmf
3


oleObject48.bin

image47.wmf
20


